
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0620000357 Trần Thị Quyên TN. Hạnh Huệ

2 0620000358 Nguyễn Như Quỳnh Pháp Hạnh

3 0620000361 Nguyễn Hoàng Sang T. Nguyện Truyền

4 0620000362 Bùi Trần Sang T. An Thanh

5 0620000365 Kỷ Thế Sơn T. Đạt Ma Nguyên Hội

6 0620000366 Trịnh Hoàng Sơn Minh Thành

7 0620000371 Trần Tuyết Sương Hạnh Tâm

8 0620000374 Lê Văn Tài T. Minh Qúy

9 0620000375 Trần Văn Tám T. Thánh Bảo

10 0620000377 Đoàn Thị Tám Quảng Tâm

11 0620000378 Trần Thị Tâm Ấn Phúc

12 0620000379 Nguyễn Tấn Tâm T. Thiện Tâm

13 0620000380 Trần Ngọc Tâm T. Nhuận Bản

14 0620000385 Bùi Nguyễn Trang Thanh Tân T. Trí Toàn

15 0620000386 Cao Sĩ Tấn Thiện Tánh

16 0620000387 Phan Văn Thái Minh Hùng

17 0620000388 Võ Thanh Thái Phước Giác

18 0620000391 Nguyễn Nguyên Thắng Nhuận Trí

19 0620000393 Văn Hải Thanh T. Tâm Khiết

20 0620000398 Trần Ngọc Thanh T. Quảng Tịnh

21 0620000405 Lê Thị Thảo TN. Hạnh Hương

22 0620000406 Nguyễn Thị Thu Thảo Huệ Hạnh

23 0620000407 Trần Thị Kim Thảo TN. Đức Phương

24 0620000408 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Liên Hiếu

25 0620000409 Diệp Dạ Thảo Hoa Tâm

26 0620000410 Lý Thụy Du Thảo TN. Vạn Hiếu

27 0620000411 Nguyễn Thị Ngọc Thảo TN. Tánh Ngọc

28 0620000412 Nguyễn Thị Bích Thảo Hạnh Hiếu

29 0620000413 Phan Thị The TN. Hòa Nghị

30 0620000418 Nguyễn Bá Thiệp T. Giác Thiện Huệ

31 0620000419 Tăng Thị Thanh Thịnh TN. Huyền Đoan
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32 0620000420 Nguyễn Tiến Thịnh T. Vạn Nguyên

33 0620000422 Nguyễn Hữu Thọ T. Minh Quý

34 0620000424 Lê Bá Thông Từ Nho

35 0620000425 Phạm Thiện Thông

36 0620000426 Trần Văn Thu T. Đạt Ma Huy Thành Minh

37 0620000427 Võ Thị Lệ Thu TN. Huệ Nguyện

38 0620000428 Hoàng Thị Thu TN. Hữu Liên

39 0620000430 Nguyễn Quang Thuận Tịnh Thuận

40 0620000432 Phạm Nguyên Thương Thiện Phước

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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